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TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN 

TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 

 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ KHỐI 8 

Tuần 15 

 (Từ ngày 11/12/2023 đến 17/12/2023) 

PHẦN ĐỊA LÍ 

Tiết 43, 44, 45 

 

BÀI 9: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI KHÍ HẬU 

VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM 

A. NỘI DUNG BÀI HỌC 

1. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn 

a. Đối với khí hậu 

- Thay đổi về nhiệt độ: 

+ Nhiệt độ trung bình năm tăng 0,89
0
C (giai đoạn 1958 – 2018). 

+ Số ngày nắng nóng tăng từ 3-5 ngày/thập kỉ. 

- Thay đổi về lượng mưa: 

+ Lượng mưa trung bình năm có nhiều biến động. 

+ Thời gian mùa mưa và mùa khô có sự thay đổi. 

- Gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan: bão, hạn hán, lũ lụt, rét đậm, rét hại,…  

b. Đối với thủy văn 

- Tác động đến sông ngòi: tác động đến thủy chế của sông ngòi và làm cho chế độ 

nước sông thay đổi thất thường. 

- Tác động tới hồ đầm và nước ngầm: mực nước ở các hồ đầm xuống thấp, mực nước 

ngầm thấp hơn so với trung bình nhiều năm. 
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2. Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu:  

+ Kiểm soát và giảm thiểu lượng khí thải nhà kính. 

+ Khai thác hợp lí và bảo vệ tự nhiên. 

+ Sử dụng tiết kiệm năng lượng. 

- Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu như chống nắng cho người và vật nuôi, 

trồng và bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức của người dân,… 

B. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG 

PHẦN 1. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất 

1. Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ trung bình năm (giai đoạn từ 1958 - 2018) ở nước 

ta tăng 

A. 0,74
0
C       B. 0,89

0
C                      C. 0,98

0
C                  D. 0,97

0
C 

2. Số ngày nắng nóng có xu hướng tăng trung bình khoảng bao nhiêu ngày trong 

1 thập kỉ? 

A. 1 - 3 ngày      B. 3 – 5 ngày          C. 6-8 ngày   D. 7-9 ngày 

3. Ý nào sau đây đúng về tác động của biến đổi khí hậu tới sông ngòi nước ta? 

A. Vào mùa lũ, lượng nước sông giảm mạnh. 

B. Vào mùa cạn, lượng nước sông tăng. 

C. Biến đổi khí hậu làm chế độ nước sông thay đổi thất thường. 

D. Biến đổi khí hậu làm lưu lượng nước sông giảm mạnh. 

4. Mực nước hồ, đầm và nước ngầm ở nước ta hạ thấp so với trung bình nhiều 

năm do 

A. Số ngày hạn hán gia tăng.   B. Lượng mưa ít 

C. Lưu lượng nước sông giảm mạnh  D. Thay đổi dòng chảy của sông 

5. Hiện tượng nào xảy ra phổ biến vào mùa lũ ở các dòng sông? 

A. Xâm nhập mặn.               B. lượng nước sông giảm mạnh. 

C. Sạt lở hai bên bờ sông.   D. mùa lũ kéo dài. 
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PHẦN 2. Hãy kể các hoạt động mà em đã làm để giảm nhẹ hoặc thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PHẦN 3. Hãy cùng các bạn trong lớp thiết kế tờ rơi thể hiện các hành động phù hợp 

mà các em có thể làm để thích ứng hoặc giảm nhẹ biến đổi khí hậu. 

HS thực hiện theo nhóm và nộp lại cho GV vào tiết học sau. 

 

D. DẶN DÒ 

- Hoàn thành bài tập luyện tập và vận dụng. 

- Chuẩn bị bài mới. 
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BÀI 10:  

VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN KHÍ HẬU VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

A. NỘI DUNG BÀI HỌC 

1. Vai trò của khí hậu 

a. Ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp 

- Tích cực:  

+ Phát triển nông nghiệp nhiệt đới gồm các cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế và 

năng suất cao như lúa, ngô, cao su, hồ tiêu… 

+ Tạo nên sự đa dạng về sản phẩm nông nghiệp: nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới thúc 

đẩy hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp. 

- Hạn chế:  

+ Nhiều thiên tai gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. 

+ Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho sâu bệnh, dịch bệnh, nấm mốc phát triển gây 

hại cho cây trồng, vật nuôi. 

b. Vai trò của khí hậu đối với phát triển du lịch 

- Ảnh hưởng đến tổ chức và thực hiện các hoạt động du lịch. 

- Hình thành các điểm du lịch hấp dẫn như Sa Pa, Đà Lạt, Nha Trang,… 

- Tạo nên tính mùa vụ trong du lịch. 
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B. VÍ DỤ 

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

 

PHIẾU HỌC TẬP 

Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng. 

STT Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước Đúng Sai 

1 Đồng bằng sông Hồng là vùng chuyên canh cây công nghiệp 

lâu năm 

  

2 Khí hậu dễ gây phát sinh sâu bệnh, giảm năng suất nông sản   

3 Khí hậu nước ta tạo điều kiện phát triển mạnh cây trồng của 

vùng ôn đới 

  

4 Vùng chuyên canh cây lương thực và thực phẩm là vùng Tây 

Nguyên  

  

5 Hoạt động trồng trọt ở nước ta diễn ra quanh năm   

6 Nha Trang là địa điểm du lịch nằm ở vùng núi cao của nước 

ta 

  

7 Sử dụng tổng hợp tài nguyên nước gây ô nhiễm môi trường   

8 Tài nguyên nước ở các lưu vực sông có thể được sử dụng với 

mục với nhiều mục đích khác nhau 

  

9 Sông chảy qua các khu vực địa hình khác nhau nên việc sử 

dụng tổng hợp tài nguyên nước ở khu vực đó cũng khác nhau. 
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PHIẾU HỌC TẬP  

a. Dựa vào mục 2/tr.121 SGK, em hãy hoàn thành bảng thông tin về một số hệ thống 

sông lớn ở nước ta: 

STT Hệ 

thống 

sông 

Độ dài 

sông 

chính 

(km) 

Số phụ 

lưu 

Mùa 

lũ 

Tỉ lệ (%) lượng 

nước trong mùa 

lũ so với lượng 

nước cả năm 

Các cửa sông 

1 
Hồng  ……... 

……… 

 ……... 

……… 

 ……... 

……… 

 ……................... 

………………… 

 ……................... 

………………… 

2 
Thu 

Bồn  

 ……... 

……… 

 ……... 

……… 

 ……... 

……… 

 ……................... 

………………… 

 ……................... 

………………… 

3 

Cửu 

Long 

(Mê 

Công) 

 ……... 

……… 

 ……... 

……… 

 ……... 

……… 

 ……................... 

………………… 

 ……................... 

………………… 

…………………. 

b. Dựa vào thông tin mùa lũ trên 3 hệ thống sông trên, em hãy nêu nhận xét về mùa 

lũ trên các sông ở nước ta?  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

* LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG 

PHẦN 1. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất 

1. Nước ta có …….. con sông dài trên 10km. 

A. 3260  B.  2360  C. 2230  D. 3230 

2. Hệ thống sông nào nằm ở miền Trung nước ta? 

A. Sông Hồng                      B. Sông Đồng Nai  

C. Sông Thu Bồn                               D. Sông Mê Công 

3. Tổng lượng phù sa của sông ngòi nước ta khoảng ……….. triệu tấn/năm. 

A. 100  B.150           C. 200                     D. 250  

4. Sông nào chảy theo hướng vòng cung? 

A. Sông Hồng.  B. Sông Lô  C. Sông Mã.  D. Sông Tiền. 

5. Mùa cạn của sông ngòi thường chiếm …………….tổng lượng nước cả năm.  

A. 10 – 20%                                                B. 20 – 30% 

C. 30 – 40%                                                D. 40 – 50% 

6. Hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam là 

A. hồ Gươm.                      B. hồ Ba Bể. 

C. hồ Thác Bà.                    D. hồ Tuyền Lâm. 

7. Hồ nào chứa nước cho công trình thuỷ điện lớn thứ hai ở nước ta? 

A. hồ Lắk.                               B. hồ Hoà Bình 

C. hồ Thác Bà.                   D. hồ Tuyền Lâm 

8. Hồ nhân tạo trên địa bàn tỉnh tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước? 

A. hồ Xuân Hương.                 B. hồ Hoà Bình 

C. hồ Dầu Tiếng.                           D. hồ Thác Bà 
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PHẦN 2. Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng: 

STT Đặc điểm sông ngòi nước ta Đúng Sai 

1 Nước ta có 3260 con sông dài trên 10km   

2 Ở đồng bằng, mật độ sông ngòi thấp hơn miền núi   

3 Tổng lượng phù sa của sông ngòi nước ta khoảng 200 triệu 

tấn/năm 

  

4 Lưu lượng nước phân bố không đều giữa các sông   

5 Sông Kì Cùng chảy theo hướng Đông – Tây   

6 Hầu hết sông ngòi nước ta đổ ra biển Đông   

7 Mùa lũ tương ứng mùa khô, mùa cạn tương ứng với mùa mưa   

8 Vào mùa lũ, mực nước sông ở đồng bằng dâng nhanh và cao   

9 Vào mùa cạn, sông ngòi ở Nam Trung Bộ có mực nước xuống 

rất thấp 

  

10 Nguồn cung cấp nước cho sông ngòi nước ta chủ yếu là nước 

mưa 

  

11 Mùa cạn ở sông ngòi nước ta thường kéo dài trung bình 7 đến 8 

tháng 

  

 

D. DẶN DÒ 

- Hoàn thành bài tập phiếu học tập, bài tập luyện tập và vận dụng. 

- Chuẩn bị bài mới. 

 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ: 

GVBM: Thầy Nguyễn Ngọc Chính 

-SĐT: 0967293940 

GVBM: Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ  

-SĐT: 0933156546 


